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Câu 1 (4 điểm).
Cho  hàm số 
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 có đồ thị (C).

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C).  
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ bằng 1 
c) Dựa vào  đồ thị (C), hãy biện luận theo m số nghiệm của phương trình: 
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Câu 2 ( 2 điểm).
   Giải phương trình:
a) 
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Câu 3 ( 1 điểm).
   Tính giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số sau: 
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trên đoạn [0;2]
Câu 4 (2 điểm).
   Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng 2a. Góc giữa cạnh bên với mặt phẳng đáy bằng 600. Tính thể tích của khối chóp S.ABCD theo a.
Câu 5 (1 điểm).
  Tính thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng 4cm
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Hết

- Giám thị không giải thích đề thi.                                                       
- Họ tên thí sinh: ……………………………….Số báo danh:……    
- Họ tên giám thị số 1: …………………………….Chữ ký:…..…
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN
(Hướng dẫn gồm 03 trang)
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I. Hướng dẫn chung:

II. Thang điểm và đáp án:
	Câu
	Đáp án
	Thang

điểm

	1

(4 đ)
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a) TXĐ:   D = R

y/ = -3x2 + 6x

y/ = 0 (  -3x2 + 6x = 0 ( 
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+ (        -1            3            

             CT           CĐ       - (
Hàm số đồng biến trên khoảng (0,2)

Hàm số nghịch biến trên khoảng (- (,0   );(2;+ ( )
y(CĐ)=3 tại x = 2;   y(CT)=-1 tại x = 0
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Đồ thị


b) Ta có: x0 = 1 ( y0 = 1

y/ = -3x2 + 6x ( y/(1) = 3

Phương trình tiếp tuyến tại điểm M(1;1) có dạng:

y – y0 = f/(x0)(x – x0)

( y -1 = 3(x -1) ( y = 3x - 2
c) Ta có:    
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   ( -x3 + 3x2 = m 

                      (  -x3 + 3x2 - 1 = m – 1  

Số nghiệm của phương trình là số giao điểm của đồ thị hàm số với đường thẳng  y =  m – 1

Nếu 
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 EMBED Equation.3  [image: image9.wmf]ê
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 thì phương trình đã cho có 1 nghiệm

Nếu 
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 thì phương trình đã cho có 2 nghiệm

Nếu 
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	a) 
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  ( 32x + 3.3x – 4 = 0 (1)

Đặt t = 3x  ( t > 0)

(1) ( t2 + 3t – 4 = 0 ( 
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Với t = 1 ( 3x  = 1 ( x = 0

b)  
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Điều kiện: 
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( 2) (   log3 [(x + 2)(x - 2)] = log35 ( (x +2)(x - 2) = 5 

( x2 – 9 = 0 ( 
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Kết hợp với điều kiện thì phương trình đã cho có nghiệm x = 3
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	Ta có: TXĐ  D = [0;2]
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 ( 4x3 – 4x = 0 ( 
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f(0) = -3

f(1) = -4
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Vậy   
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